
TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
        Năm học 2019-2020                                    MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP 9.

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
  - Biết được cấu tạo của dây dẫn điện,
  - Biết được công dụng của một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện ,
  - Nêu được các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
2. Kỹ năng:
  - Vận dụng lý thuyết vào thực tế,
  - Rèn luyện tính sáng tạo và tư duy logic.
3. Thái độ:
  - Nghiêm túc khi kiểm tra.
4. Năng lực:
  - Tự học ,tự nghiên cứu, liên hệ thực tế, giải quyết vấn đề.

II. Hình thức kiểm tra:
· Trắc nghiệm và tự luận (30 % trắc nghiệm, 70% tự luận)
· Thời gian: 45 phút




  



III. Thiết lập ma trận:
	Cấp
độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đồng hồ đo, dây dẫn điện
	Cấu tạo,  sử dụng dây dẫn, đồng hồ
	
	
	Công dụng, nguyên tắc chung khi sử dụng đồng hồ
	
	
	
	

	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3 câu
1.5đ
15%
	
	
	1 câu
3đ
30%
	
	
	
	
	4 câu
4,5đ
45%

	Lắp mạch điện

	Vị trí lắp thiết bị điện
	
	
	
	
	Quy trình lắp đặt mạch điện
	Cách sử dụng dụng cụ điện
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu 0,5đ
5%
	
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	2 câu
1đ
10%
	
	4 câu
2,5đ
  25%

	Vẽ sơ đồ mạch điện


	
	Vẽ sơ đồ nguyên lí
	
	
	
	Vẽ sơ đồ lắp đặt
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
2đ
20%
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	
	
	2 câu
3đ
30%

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	5 câu
4 điểm
40%
	1 câu
3 điểm
30%
	2 câu
2 điểm
20%
	2 câu
1đ
10%
	10 câu
10đ
100%
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                     Thời gian: 45phút

Đề 1
I.Trắc nghiệm (3điểm): 
Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra: 
Câu 1: Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là :
A. Oát kế	 				C. Ampe kế             
B. Vôn kế       				D. Ôm kế
Câu 2: Mạng điện trong nhà thường không được sử dụng loại dây dẫn: 
A. Bọc cách điện 				C. Lõi một sợi
B. Trần					D. Lõi nhiều sợi
Câu 3: Vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện dùng để lắp đặt mạng điện trong nhà thường bằng:
A. Sứ	 					C. Mica
B. Thuỷ tinh					D. Cao su
Câu 4: Trong mạch điện trong nhà cầu chì được lắp đặt trên:
A. Dây trung hoà.	B. Dây pha	     C. Cả dây pha và dây trung hoà      
Câu 5: Cấu tạo của dây cáp điện gồm có:
A. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ, dây cáp          C. Lõi cáp, vỏ cách điện, dây dẫn
B. Lõi cáp , vỏ bảo vệ, dây dẫn                  D. Lõi cáp, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ
Câu 6:  Dụng cụ dùng để cắt dây dẫn điện khi lắp đặt mạch điện là:
A. Khoan					C. Tua vít	
B. Bút thử điện				D. Kéo
II. Tự luận (7điểm):
Câu 1. Nêu công dụng của đồng hồ đo điện? Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng ?( 3 điểm) 
Câu 2. Nêu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang(1 điểm) 
Câu 3.Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
(3 điểm) 





TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA HỌC KÌ I  
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Đề 1
 
I.Trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	B
	D
	B
	D
	D


   
II. Tự luận (7đ)
Câu 1. - Công dụng của đồng hồ đo điện (1 điểm).
            Cho ta biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện 
          - Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng (2 điểm).
· Chú ý phải cắt điện trước khi đo điện trở
· Chuyển thang đo về thang đo điện trở
· Điều chỉnh núm chỉnh 0 bằng cách chập mạch hai đầu que đo, nếu kim chưa chỉ về 0 thì điều chỉnh về 0 của thang đo. Thao tác này cần thực hiện cho mỗi lần đo
· Khi đo không được chạm tay vào đầu kim đo hoặc các phần tử đo vì điện trở người gây sai số
· Khi đo bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần tới khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh.
 Câu 2. Nêu đúng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (1 điểm)
Vạch dấu → Khoan lỗ → Lắp thiết bị điện của bảng điện → Nối dây bộ đèn → Nối dây mạch điện → Kiểm tra
 Câu 3. Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí mạch điện  đèn ống huỳnh quang (2 điểm).
             Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (1 điểm).
	 

                 Ban giám hiệu                          Tổ trưởng                                    Người ra đề 
                         
                        

            Nguyễn T Thu Hằng                Phạm T Hải Yến                         Dương Thị Tươi 
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Đề 2
I.Trắc nghiệm (3điểm): 
Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra: 
Câu 1: Để đo cường độ dòng điện người ta dùng loại đồng hồ nào?
A. Oát kế	 				C. Ampe kế             
B. Vôn kế       				D. Ôm kế
Câu 2: Thiết bị bảo vệ mạng điện là:
A. Bóng đèn           			C. Cầu dao
B. Công tắc					D. Cầu chì	
Câu 3: Trong mạch điện trong nhà cầu chì được lắp đặt trên:
A. Dây trung hoà.	B. Dây pha	     	C. Cả dây pha và dây trung hoà      
Câu 4: Dụng  cụ dùng để tháo lắp vít khi lắp đặt mạch điện là:
A. Kìm điện					C.Dao nhỏ
B.Tua vít					D.Giấy ráp
Câu 5: Dụng  cụ  dùng để cắt dây dẫn điện khi lắp đặt mạch điện là:
A. Bút thử điện				C.Tua vít	
B. Khoan					D.Kéo
Câu 6: Khi lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang, tắc te và bóng đèn được mắc: 
      A. Nối tiếp		B. Song song		C. Vừa nối tiếp vừa song song.
II. Tự luận (7điểm):
Câu 1. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn 220V - 100W, nguồn điện 220V.( 3 điểm) 
Câu 2. Nêu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang(1 điểm) 
Câu 3. Nêu công dụng của đồng hồ đo điện? Nguyên tắc chung khi đo diện trở bằng đồng hổ vạn năng (3 điểm)  
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Đề 2
 
I.Trắc nghiệm (3đ): Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	C
	D
	B
	B
	D
	B


          
II. Tự luận (7đ)
Câu 1:- Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí mạch đặt của mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn 220V - 100W, nguồn điện 220V.(2 điểm).
          -  Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt mạch điện mạch điện bảng điện. (1 điểm).
Câu 2. Nêu đúng quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang (1 điểm)
Vạch dấu → Khoan lỗ → Lắp thiết bị điện của bảng điện → Nối dây bộ đèn → Nối dây mạch điện → Kiểm tra
Câu 3. - Công dụng của đồng hồ đo điện (1 điểm).
            Cho ta biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện 
          - Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng (2 điểm).
· Chú ý phải cắt điện trước khi đo điện trở
· Chuyển thang đo về thang đo điện trở
· Điều chỉnh núm chỉnh 0 bằng cách chập mạch hai đầu que đo, nếu kim chưa chỉ về 0 thì điều chỉnh về 0 của thang đo. Thao tác này cần thực hiện cho mỗi lần đo
· Khi đo không được chạm tay vào đầu kim đo hoặc các phần tử đo vì điện trở người gây sai số
· Khi đo bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dần tới khi nhận được kết quả thích hợp để tránh kim bị va đập mạnh.
	 

                 Ban giám hiệu                           Tổ trưởng                                    Người ra đề 
                         
                        

            Nguyễn T Thu Hằng                 Phạm T Hải Yến                          Dương Thị Tươi 
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